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STT TÊN VĂN BẢN NGÀNH 

NGÀY HẾT 

HIỆU LỰC 

TOÀN BỘ 

I. LUẬT 

1. 
Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 

2016 
Tư pháp 01/9/2026 

II. NGHỊ ĐỊNH 

1. 

Nghị định số 301/2025/NĐ-CP ngày 

17/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 38/2024/NĐ-

CP ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thủy sản 

 18/8/2026 

2. 

Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 

05/4/2024 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy 

sản 

Nông nghiệp 

và Môi trường 
18/8/2026 

3. 

Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

Tài chính 21/8/2026 

4. 

Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 

16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

đầu tư có sử dụng đất 

 21/8/2026 

5. 

Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 

27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo 

quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh 

vực 

 21/8/2026 
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6. 

Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 

30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất 

và vật liệu nổ công nghiệp 

 25/8/2026 

7. 

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 

28/1/2022 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính về xây dựng 

Xây dựng 26/8/2026 

8. 

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 

23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 

Tư pháp 01/9/2026 

9. 

Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016 của Chính phủ về ngăn chặn 

xung đột thông tin trên mạng 

Quốc phòng 03/9/2026 

10. 

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương 

Công Thương 05/9/2026 

11. 

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 

17/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, 

bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

10/9/2026 

12. 

Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát 

triển cụm công nghiệp 

 15/9/2026 

13. 

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 

01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Doanh nghiệp 

kinh tế - xã hội 18/9/2026 

14. 

Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 

25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị 

sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 

Tài chính 30/9/2026 

15. 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 

14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

 01/10/2026 
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16. 

Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 

01/1/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 

2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu 

gạo 

 01/10/2026 

17. 

Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 

04/10/2024 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

01/10/2026 

18. 

Nghị định số 77/2024/NĐ-C ngày 01/7/2024 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 

tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định 

mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ 

ưu đãi người có công với cách mạng đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 

số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 

2023 của Chính phủ 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

01/10/2026 

19. 

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 

21/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-

CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ 

cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có 

công với cách mạng 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

01/10/2026 

20. 

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 

24/7/2021 của Chính phủ quy định mức 

hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi 

đối với người có công với cách mạng 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

01/10/2026 

21. 

Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 

15/8/2018 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh xuất khẩu gạo 

Công Thương 01/10/2026 

22. 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều cùa Luật Bảo vệ môi trường 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

09/10/2026 

23. 

Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 của Chính phủ quy định thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 

quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm 

tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu 

 15/10/2026 
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24. 

Nghị định số 75/2013/NĐ-CP ngày 

15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 

số 27/2011/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 

2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, 

xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước 

khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng 

không 

Công an 15/10/2026 

25. 

Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 

09/4/2011 của Chính phủ về cung cấp, khai 

thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách 

trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường 

hàng không 

 15/10/2026 

26. 

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 

15/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại 

thương về hoạt động mua bán hàng hóa và 

các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 

bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam 

Công Thương 18/10/2026 

27. 

Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 

27/10/2020 của Chính phủ về chức năng, 

nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua 

bán nợ Việt Nam 

Tài chính 30/10/2026 

III. THÔNG TƯ 

1. 

Thông tư số 01/2024/TT-UBDT ngày 

15/3/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy 

ban Dân tộc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với 

lĩnh vực công tác dân tộc 

Dân tộc 01/8/2026 

2. 

Thông tư số 51/2022/TT-BGTVT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định 

về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình 

thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức 

cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính 

thuộc ngành Giao thông vận tải 

Giao thông 

Vận tải 
01/8/2026 
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3. 

Thông tư số 105/2021/TT-BTC ngày 

25/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, 

thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm 

soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ 

Tài chính 01/8/2026 

4. 

Thông tư số 23/2018/TT-BQP ngày 

08/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, 

sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam 

trong Quân đội 

Quốc phòng 01/8/2026 

5. 

Thông tư số 04/2016/TT-BNV ngày 

10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 

dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên 

ngành trong lĩnh vực tôn giáo 

Nội vụ 01/8/2026 

6. 

Thông tư số 05/2021/TT-BCA ngày 

14/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an 

nhân dân 

 06/8/2026 

7. 

Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 

01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định việc quản lỷ, sử dụng kinh phí phục vụ 

hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

các cấp 

 06/8/2026 

8. 

Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 

12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn 

ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu 

hộ ứng phó thiên tai, thảm hoạ 

Tài chính 06/8/2026 

9. 

Thông tư số 28/2024/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định nội dung thanh tra chuyên 

ngành trong lĩnh vực giáo dục và thanh tra 

nội bộ trong cơ sở giáo dục 

Giáo dục và 

đào tạo 
07/8/2026 
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10. 

Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 

23/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về điều kiện để các cơ sở 

giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp 

chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các 

cơ sở giáo dục công lập 

Giáo dục và 

đào tạo 
07/8/2026 

11. 

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 

30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động trường mầm non tư thục 

Giáo dục và 

đào tạo 
07/8/2026 

12. 

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 

15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường mầm non dân lập 

Giáo dục và 

đào tạo 
07/8/2026 

13. 

Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 

18/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều có liên 

quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định 

số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 

năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định nội dung và hình thức 

tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công 

lập và trung tâm giáo dục thường xuyên 

Giáo dục và 

đào tạo 
07/8/2026 

14. 

Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 

22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên 

tử 

Tài chính 10/8/2026 
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15. 

Thông tư số 05/2021/TT-BTC ngày 

20/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

223/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành 

nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện 

thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát 

lại 

Tài chính 14/8/2026 

16. 

Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 

hành nghề trong lĩnh vực thừa phát lại. 

Tài chính 14/8/2026 

17. 

Thông tư số 30/2023/TT-BGDĐT ngày 

29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với 

giáo dục đại học 

Giáo dục và 

đào tạo 
15/8/2026 

18. 

Thông tư số 08/2023/TT-BXD ngày 

03/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác đối với công chức không 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức 

trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong 

lĩnh vực xây dựng 

Xây dựng 15/8/2026 

19. 

Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 

08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn triển khai đào tạo trình 

độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các 

cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 

89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng 

cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản 

lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 

Giáo dục và 

đào tạo 
15/8/2026 
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20. 

Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 

27/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định tổ chức hoạt động, sử dụng 

thư điện tử và trang thông tin điện tử của các 

cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng 

sư phạm 

 15/8/2026 

21. 

Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên 

thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề 

nghiệp 

 15/8/2026 

22. 

Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 

26/6/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại 

hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước 

ngoài vào Việt Nam 

Ngân hàng 18/8/2026 

23. 

Thông tư số 44/2018/TT-BGTVT ngày 

03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác nạo vét công trình hàng hải 

Giao thông 

Vận tải 
25/8/2026 

24. 

Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 

05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định việc biên soạn, thẩm định, 

phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng 

trong các cơ sở giáo dục mầm non 

Giáo dục và 

đào tạo 
01/9/2026 

25. 

Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định việc lựa chọn đồ chơi, học 

liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục 

mầm non 

Giáo dục và 

đào tạo 
01/9/2026 

26. 

Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 

10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp 

dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập 

 01/9/2026 

27. 

Thông tư số 55/2020/TT-BTC ngày 

12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học 

sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại 

Việt Nam 

 01/9/2026 
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28. 

Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT ngày 

30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, 

đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải 

Giao thông 

Vận tải 
01/9/2026 

29. 

Thông tư số 47/2018/TT-BTC ngày 

15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi 

điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có 

thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông và thủy lợi 

 01/9/2026 

30. 

Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 

14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp 

và gửi thông tin quy định tại khoản 2 Điều 

12 Luật tiếp cận thông tin 

 01/9/2026 

31. 

Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 

07/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt 

Nam 

 01/9/2026 

32. 

Thông tư số 237/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về giả kiếm định an toàn kỹ thuật và 

chất lượng phương liện thủy nội địa 

kinh tế - xã hội 01/9/2026 

33. 

Thông tư số 239/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiếm tra chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

đối với các loại phương tiện giao thông cơ 

giới đưòng bộ, xe máy chuyên dùng, linh 

kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 

 01/9/2026 

34. 

Thông tư số 234/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ 

thuật và chất lượng tàu biến, công trình biến; 

Sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, 

công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ 

thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, 

đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải 

 01/9/2026 
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35. 

Thông tư số 235/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về giá thử nghiệm khí thải đối với 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và 

thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với 

xe ô tô con từ 07 cho ngồi trở xuống sản 

xuất, lắp ráp và nhập khẩu. 

 01/9/2026 

36. 

Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 

10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về chế độ thỉnh 

giảng trong các cơ sở giáo dục 

Giáo dục và 

đào tạo 
01/9/2026 

37. 

Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT ngày 

19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận 

chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai 

thác và vận chuyển dầu khí trên biển do Bộ 

Giao thông vận tải ban hành 

Giao thông 

Vận tải 
01/9/2026 

38. 

Thông tư số 18/2024/TT-BCT ngày 

08/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

số '18/2024/TT-BCT Quy định về danh mục 

phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái 

xuất, chuyển khẩu 

 05/9/2026 

39. 

Thông tư số 87/2019/TT-BTC ngày 

19/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thưc hiện xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước 

Tài chính 05/9/2026 

40. 

Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 

15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý ngoại thương và Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý ngoại thương 

Công Thương 05/9/2026 
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41. 

Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 

04/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại 

hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, 

gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ 

sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài quy định tại Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư 

Công Thương 05/9/2026 

42. 

Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 

05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế 

độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện 

ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ 

sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy 

Tài chính 07/9/2026 

43. 

Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 

08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh 

giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo 

tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 

Tài chính 09/9/2026 

44. 

Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 

12/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 

5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản 

lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế 

 12/9/2026 

45. 

Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 

27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành 

quyết định hành chính thuế 

 12/9/2026 

46. 

Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 

21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp 

thành lập mới và phân công cơ quan thuế 

quản lý đối với doanh nghiệp 

Tài chính 12/9/2026 
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47. 

Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định 

hành chính thuế 

Tài chính 12/9/2026 

48. 

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 

14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử 

dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu 

và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước 

Tài chính 12/9/2026 

49. 

Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 

08/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một 

số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị 

quỳết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 

2013 của Chính phủ về một sổ giải pháp tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ 

thị trường, giải quyết nợ xấu 

Chưa phân loại 12/9/2026 

50. 

Thông tư số 175/2012/TT-BTC ngày 

22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng 

theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 

05/10/2012 của Chính phủ 

Tài chính 12/9/2026 

51. 

Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 

23/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia 

hạn môt số khoản thu Ngân sách Nhà nước 

theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 

10/5/2012 của Chính phủ về một số giải 

pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, hỗ trợ thị trường. 

Tài chính 12/9/2026 

52. 

Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 

12/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công 

lập 

Tài chính 12/9/2026 
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53. 

Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 

16/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP 

ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 

55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc 

hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất 

nông nghiệp 

Tài chính 12/9/2026 

54. 

Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị 

gia tăng đối với dịch vụ viễn thông 

Tài chính 12/9/2026 

55. 

Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 

05/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC 

ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN 

và hướng dẫn thi hành Nghị định số 

100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Thuế TNCN 

Tài chính 12/9/2026 

56. 

Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 

12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 

2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 

ngay 19/6/2009 của Quốc hội 

Tài chính 12/9/2026 

57. 

Thông tư số 114/2007/TT-BTC ngày 

24/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số chính sách hỗ 

trợ tài chính và ưu đãi về thuế phát triển vùng 

nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, 

lâm, thuỷ sản, muối 

Tài chính 12/9/2026 

58. 

Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 

22/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với 

doanh nghiệp phần mềm 

Tài chính 12/9/2026 
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59. 

Thông tư số 95/2004/TT-BTC ngày 

11/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính 

và ưu đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu 

và công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, 

muối 

Tài chính 12/9/2026 

60. 

Thông tư số 02/2004/TT-BTC ngày 

08/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn xoá nợ thuế cho hộ gia đình, cá 

nhân kinh doanh có nợ thuế do nguyên nhân 

khách quan. 

 12/9/2026 

61. 

Thông tư số 105/2000/TT-BTC ngày 

23/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn miễn nộp nợ thuế sử dụng đất 

nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở 

về trước 

Tài chính 12/9/2026 

62. 

Thông tư số 48/1998/TT-BTC ngày 

11/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung TT số 75A-TC/TCT ngày 

31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 

hành Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

Thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thuế lợi tức 

Tài chính 12/9/2026 

63. 

Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 

15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về vị trí việc làm công chức 

nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ 

quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính 

Tài chính 15/9/2026 

64. 

Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 

26/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 

14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về 

phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại 

hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, 

kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu 

Tài chính 15/9/2026 
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65. 

Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 

15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự 

nguyện 

 15/9/2026 

66. 

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 

30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích 

để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra 

chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Tài chính 15/9/2026 

67. 

Thông tư số 38/2013/TT-BCT ngày 

30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu 

kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa 

qua Sở Giao dịch hàng hóa 

Công Thương 15/9/2026 

68. 

Thông tư số 16/2026/TT-BCT ngày 

31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ đối với ngành Công Thương 

 01/10/2026 

69. 

Thông tư số 20/2025/TT-BNV ngày 

11/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ đối với ngành Nội vụ 

Nội vụ 01/10/2026 

70. 

Thông tư số 17/2025/TT-BNV ngày 

08/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng từ nguồn 

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

Nội vụ 01/10/2026 
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71. 

Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 

04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị 

định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

Nội vụ 01/10/2026 

72. 

Thông tư số 03/2025/TT-BDTTG ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn 

giáo quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh 

vực công tác dân tộc và tôn giáo 

Dân tộc và Tôn 

giáo 
01/10/2026 

73. 

Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 

06/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế 

độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu 

doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong 

nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra 

thị trường quốc tế 

Tài chính 01/10/2026 

74. 

Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 

17/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện 

quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán 

giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái 

phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị 

trường trong nước 

Tài chính 01/10/2026 

75. 

Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 

14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân 

sự 

Tài chính 01/10/2026 

76. 

Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT ngày 

01/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

khảo sát đo sâu 

Giao thông 

Vận tải 
01/10/2026 
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77. 

Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 

27/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ 

nạn nhân và nộỉ dung, mức chi chế độ hỗ trợ 

nạn nhân quy định tại Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chinh 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán người 

Tài chính 02/10/2026 

78. 

Thông tư số 24/2021/TT-BGTVT ngày 

22/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về quản lý, bảo trì công 

trình hàng không 

 08/10/2026 

79. 

Thông tư số 56/2019/TT-BGTVT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định tiêu chí giám sát, nghiệm 

thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng 

hàng không theo chất lượng thực hiện và chế 

độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng 

hàng không 

Giao thông 

Vận tải 
08/10/2026 

80. 

Thông tư số 14/2024/TT-BNV ngày 

31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban 

hành quy định cập nhật, khai thác, quản lý 

và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội 

vụ 

Nội vụ 16/10/2026 
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